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Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày        /5/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)
	STT
	Thông tin thiết bị cần cung cấp dịch vụ
	Tên dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Nội dung dịch vụ
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

	1
	Máy thở Vela
Model: 16532-07
Hãng sản xuất: VIASYS 
Nước Sản xuất: USA
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở Vela
	01
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung
	10 ngày

	2
	Máy thở xâm nhập và không xâm nhập
Model: SAVINA 300
Hãng sản xuất: Drager
Nước Sản xuất: Germany
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở SAVINA 300
	01
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	3
	Máy thở V200/Philips
Model: V200
Hãng sản xuất: Philips
Nước Sản xuất: USA
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở V200/Philips
	01
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	4
	Máy thở sơ sinh MC200
Model: MC200
Hãng sản xuất: MEKICS CO., LDT
Nước Sản xuất: KOREA
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở sơ sinh MC200
	01
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	5
	Máy thở xách tay 
Model: VFS-410
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VINSMART
Nước Sản xuất: Việt Nam
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở xách tay VFS-410
	02
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	6
	Máy thở xách tay 
Model: VFS-510
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VINSMART
Nước Sản xuất: Việt Nam
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở xách tay VFS-510
	10
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	7
	Máy thở dòng cao HFNC
Model: VUN-001
Hãng sản xuất: Vincent 
Nước Sản xuất: Trung Quốc
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở dòng cao HFNC
	01
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	8
	Máy thở VENTILATOR
Model: ARF-900EII
Hãng sản xuất: ACOMA
Nước Sản xuất: Japan
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở VENTILATOR
	01
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	9
	Máy gây mê kèm thở 
Model: ROYTECH
Hãng sản xuất: Royal Medical Co., Ltd
Nước Sản xuất: Korea
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy gây mê kèm thở
	03
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	10
	Dao mổ điện 
Model: ZEUS-400
Hãng sản xuất: ZERONE CO., LTD
Nước Sản xuất: Korea
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật dao mổ điện 

	03
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	11
	Máy Thận nhân tạo
Model: SURDIAL
Hãng sản xuất: Nipro 
Nước Sản xuất: Nhật Bản
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy Thận nhân tạo SURDIAL
	08
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	12
	Máy Thận nhân tạo
Model: SURDIAL 55PLUS
Hãng sản xuất: Nipro 
Nước Sản xuất: Nhật Bản
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy Thận nhân tạo SURDIAL 55PLUS
	03
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	

	13
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
Model: CHS-i1000
Hãng sản xuất: Choongwae medical corporation 
Nước Sản xuất: Hàn Quốc
	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật lồng ấp trẻ sơ sinh
	03
	Cái
	Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy trình được Bộ Y tế ban hành hiện hành
	
	


 Giá báo cho toàn bộ các dịch vụ trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế khác theo qui định của pháp luật; chi phí di chuyển; dụng cụ làm việc, phụ kiện tiêu hao cho việc thực hiện dịch vụ; nhân công thực hiện và bàn giao thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
Thông tin khác:
- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán: Dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành dịch vụ; bàn giao đầy đủ hồ sơ kiểm định và chứng từ thanh toán.
